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	Số: 61/QĐ-UBND
	Hải Dương, ngày 24 tháng  8  năm 2021



QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Đội xung kích Phòng chống thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn xã Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021                                                                                                            của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;
Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã;
[bookmark: loai_1_name]	Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã;
Căn cứ Công văn số 4913/UBND-PCTT ngày 13 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Huế về việc xây dựng, củng cố, tập huấn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã;
Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự  xã Hải Dương.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Đội xung kích phòng chống thiên tai xã Hải Dương gồm có 71 ông, bà có tên sau (Có danh sách kèm theo).
[bookmark: _GoBack]	Điều 2. Đội xung kích phòng chống thiên tai chịu sự quản lý, điều hành của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã và có nhiệm vụ:
	- Thực hiện các nội dung của bản Kế hoạch Phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với thiên tai đã được Chủ tịch UBND xã phê duyệt;
	- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN xã trong công tác chỉ huy, điều hành trong công tác PCTT&TKCN; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
	- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu.
	Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 về việc kiện thành lập Đội Xung kích Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Hải Dương.
	Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã, Chỉ huy trưởng BCHQS xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND thành phố;
- BCH PCTT&TKCN thành phố
- Phòng Kinh tế thành phố;
- BTV Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- BCH PCTT xã;
- Lưu: VT, BCH PCTT xã.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH


Lê Xuân Hướng

















	UỶ BAN NHÂN DÂN
 XÃ HẢI DƯƠNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH
ĐỘI XUNG KÍCH PCTT&TKCN XÃ HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 61/QĐ- UBND, ngày 24 tháng 8 năm 2021
Của Ủy ban nhân dân xã Hải Dương)

	Số
TT
	Họ và tên
	Chức vụ công tác
	Chức vụ Đội XKPCTT
	SĐT

	01. Ông
	Lê Văn Vũ      
	CHT Ban CHQS xã
	Đội trưởng 
	0386636150

	02. Ông
	Nguyễn Thanh Dũng                
	P.CHT. Ban CHQS xã
	Phó đội trưởng
	0977738781

	03. Ông
	Trần Văn Thắng
	Phó Trưởng Công an xã
	Phó đội trưởng
	0388614438

	04. Bà
	Lê Tố Thanh Huyền
	Bí thư xã đoàn
	Phó đội trưởng
	0914063637

	05. Ông
	Nguyễn Đình Rựa
	CAX
	Thành viên
	0906545979

	06. Ông
	Nguyễn Văn Hoàng
	CAX
	Thành viên
	0935054703

	07. Ông
	Nguyễn Xuân Hưng
	CAX
	Thành viên
	0374077623

	08. Ông
	Lê Văn Chánh
	CAV
	Thành viên
	0974536461

	09. Ông
	Nguyễn Hữu Khoa
	CAV
	Thành viên
	0905316129

	10. Ông
	Lê Minh Tấn
	CAV
	Thành viên
	0935260024

	11. Ông
	Phan Thái
	CAV
	Thành viên
	0968849785

	12. Ông
	Đỗ Huy Ngọc
	Thôn đội trưởng
	Thành viên
	0937659074

	13. Ông
	Võ Đại Luân
	Thôn đội trưởng
	Thành viên
	0938423257

	14. Ông
	La Chót
	Thôn đội trưởng
	Thành viên
	0374402703

	15. Ông
	Võ Hoàng Thành
	Thôn đội trưởng
	Thành viên
	0798885889

	16. Ông
	La Thoại Bảo
	Thôn đội trưởng
	Thành viên
	0392172538

	17. Ông
	Phạm Hùng
	Thôn đội trưởng
	Thành viên
	0363619411

	18. Ông
	Nguyễn Văn Phiến
	CT.CTĐ xã
	Thành viên
	0913413108

	19. Ông
	Phạm Văn Khảm
	PCT.CTĐ xã
	Thành viên
	0914177485

	20. Ông
	Nguyễn An
	PCT.CCB xã
	Thành viên
	0385077779

	21. Ông
	Lê Thì
	CHT. CCB Vĩnh Trị
	Thành viên 
	0383393482

	22. Ông
	Phạm Viết Thuy
	CHT. CCB TDT Đông
	Thành viên
	0932531320

	23. Ông
	Nguyễn  Y
	CHT. CCB TDT Tây
	Thành viên
	01224232467

	24. Ông
	Nguyễn Tấn
	CHT. CCBTDH Bắc
	Thành viên
	0941718527

	25. Ông
	Nguyễn  Sử
	CHT CCB TDH Trung
	Thành viên
	0384238284

	26. Bà
	Trương Thị Nữ
	Phó BT Đoàn xã
	Thành viên
	0388701060

	27. Bà
	Nguyễn Thị Diệu Trang
	CCTP-BT Chi đoàn
	Thành viên
	0356009316

	28. Ông
	Nguyễn Ba Tài
	CCĐC-XD-TNMT-BCH đoàn
	Thành viên
	0971101610

	20. Bà
	Trần Thị My Na
	CCLĐTBXH,VHXH- BCH đoàn
	Thành viên
	0932454113

	30. Ông
	Nguyến Thế Hiền Nhân
	CCĐC-XD-TN-MT
	Thành viên
	0782741117

	31. Ông
	Huỳnh Trọng Bình
	VP Thống kê
	Thành viên
	0914237139

	32. Ông
	La Thoại Khoa
	CB Y tế xã
	Thành viên
	0905574624

	33. Bà
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	CB Y tế xã
	Thành viên
	0943294710

	34. Bà
	Đỗ Thị Tuyết Sương
	CB Y tế xã
	Thành viên
	090538733

	35. Bà
	Đào Thị Hoa
	Trưởng thôn Vĩnh Trị
	Thành viên
	0774446318

	36. Ông
	Phạm Thế Bình
	Trưởng thôn TDT Đông
	Thành viên
	0329385117

	37. Ông
	Hà Văn Đông
	Trưởng thôn TDT Tây
	Thành viên
	0379625627

	38. Ông
	Đặng Cường
	Trưởng thôn TDH Bắc
	Thành viên
	0389029375

	39. Ông
	Nguyễn Quốc Cường
	Trưởng thôn TDH Trung
	Thành viên 
	0375264064

	40. Ông
	Nguyễn Hữu Nam
	Trưởng thôn TDH Nam
	Thành viên
	0975683390

	41. Ông
	Nguyễn Phận bt DQCĐ xã và 28 đ/c LLDQ
	06 thôn trên địa bàn xã

	Thành viên
	0966268055
0967427055

	42. Ông
	Lê Văn Bơ
	Chiến sỹ
	T.V thôn 
TDT Đông
	0934990970

	43. Ông
	Nguyễn Ngọc Rôn
	Chiến sỹ
	T.V thôn 
TDT Đông
	0333667797

	44. Ông
	Nguyễn Văn Thành
	Chiến sỹ
	T.V thôn
TDT Đông
	0973311641

	45. Ông
	Đặng Bá Tùng
	Chiến sỹ
	TDH Trung
	0345566709

	46. Ông
	Huỳnh Khánh Vọng
	Chiến sỹ
	Vĩnh Trị
	0384758012

	47. Ông
	Huỳnh Trọng Lạc
	Chiến sỹ
	Vĩnh Trị
	0775484561

	48. Ông
	Trần Văn Sôn
	Chiến sỹ
	TDH Bắc
	0903526713

	49. Ông
	Phan Đức Hùng
	Chiến sỹ
	TDH Nam
	0923729296

	50. Ông
	Phan công Nguyên
	Chiến sỹ
	Vĩnh Trị
	0395192330

	51. Ông
	Nguyễn Văn Dần
	Chiến sỹ
	TDH Bắc
	0869920903

	52. Ông
	Lê Hữu Minh
	Chiến sỹ
	TDH Bắc
	0392424141

	53. Ông
	Lê Văn Hoàng
	Chiến sỹ
	TDT Đông
	0328549112

	54. Ông
	 Trương Đức Quý
	Chiến sỹ
	TDH Bắc
	0343429803

	55. Ông
	Trương Đức Tuấn
	Chiến sỹ
	TDT Đông
	0392843563

	56. Ông
	Phạm Văn Vũ
	Chiến sỹ
	TDH Trung
	0347346927

	57. Ông
	Phan Văn Dĩ
	Chiến sỹ
	TDH Nam
	0978844649

	58. Ông
	Phan Ngọc Thái Phương
	Chiến sỹ
	TDH Nam
	0386980180

	59. Ông
	Phan Văn Thành
	Chiến sỹ
	TDH Nam
	0904651590

	60. Ông
	Phạm Viết Hoàng
	Chiến sỹ
	TDH Bắc
	0363619411

	61. Ông
	Trần Đạt
	Chiến sỹ
	TDH Nam
	0988874260

	62. Ông
	 Phạm Văn Bách
	Chiến sỹ
	TDT Đông
	0934944975

	63. Ông
	 Lê Văn Rôn
	Chiến sỹ
	TDT Đông
	0328549112

	64. Ông
	 Trần Lê Duẫn
	Chiến sỹ
	TDH Trung
	0967200405

	65. Ông
	Nguyễn Văn Ty
	Chiến sỹ
	TDT Tây
	0934989388

	66. Ông
	Đào Duy Thưởng
	Chiến sỹ
	TDH Trung
	0355593696

	67. Ông
	Trần Quang Vũ
	Chiến sỹ
	TDH Bắc
	0327657508

	68. Ông
	Nguyễn Văn Thụy
	Chiến sỹ
	Vĩnh Trị
	0349015893

	69. Ông
	Trần Đức Cường
	2001
	cs
	
	

	70. Ông
	Nguyễn Văn Định
	1998
	cs
	0345554877

	71. Ông
	Huỳnh Viết Hoàng
	1999
	cs
	0363619411




